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A. TRẮC NGHIỆM: (3,0đ) Em hãy khoanh tròn trước  phương án trả lời đúng cho các câu hỏi sau.
Câu 1. Số nào sau đây là số tự nhiên?
	A. 3,82
	
B. 
	C. 6
	        D. 0,5


Câu 2. Kết quả phép tính  2 + 3.5 bằng: 
	A. 17
	B. 25
	C. 13
	D. -5


Câu 3. Số nào sau đây chia hết cho 2 ?
	A. 158
	B. 135
	C. 991
	D. 2023


Câu 4. Trong các số sau đây, số nào là hợp số ?
	A. 7
	B. 11
	C. 14
	D. 13


Câu 5. Trong các phân số sau đây,phân số nào là phân số chưa tối giản? 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
      D. 


Câu 6. Số nào dưới đây là bội của 5?
	
A..
	
B. .
	
C. 
	
D. .


Câu 7. Số La Mã  XI biểu diễn cho số nào sau đây ?
	A. 9.
	B. 11.
	C. 8.
	D. 6.


Câu 8: Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2 và 5




 A.                     B. 	             C. 	                  D. 

Câu 9: Điền chữ số thích hợp vào dấu * để 




A.			B.	                       C.		                   D. 
Câu 10: Trong các số sau số nào chia hết cho cả 3 và 9




 A. 		B. 	         C. 	                    D. 
Câu 11: Chọn khẳng định Đúng trong các khẳng định sau: 
A. Số chia hết cho 2 thì chia hết cho 4
B. Số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9
C. Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3
D. Số chia hết cho 3 thì chia hết cho 5

Câu 12: Hãy chọn phương án đúng. Thươnglà:




A.	                      B.	           C.	          D.

B. TỰ LUẬN: (7,0đ)
Bài 1.(1,0 điểm) Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 7 bằng hai cách?
Bài 2. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:
	
a) 4.5 - 15.       b) 24.51 +  24. 72  .         c)


Bài 3. (2,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 

885 – x = 740        b)          c)                	
Bài 4. (1,0 điểm) Trong một buổi tập đồng diễn thể dục có khoảng 400 đến 500 người tham gia. Thầy tổng phụ trách cho xếp thành hàng 5, hàng 6, hàng 8 đều vừa đủ. Hỏi có chính xác bao nhiêu người tham gia buổi tập đồng diễn thể dục đó?

Bài 5. (1,0 điểm)  Cho n N.Chứng tỏ rằng: UCLN(3n+5;6n+9) = 1
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[bookmark: note]I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1. 
	
	1. 
	
	1. 
	
	1. 
	

	1. 
	
	1. 
	
	1. 
	
	1. 
	

	1. 
	
	1. 
	
	1. 
	
	1. 
	


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Thang điểm

	Bài  1 (…. điểm)
	a)
	

	
	b)
	

	
	c)
	

	Bài 2 (… điểm)
	
	

	
	a)
	

	
	b)
	

	Bài 3 (… điểm)
	
	

	
	
	

	Bài 4 (… điểm)
	
	

	
	
	

	
	
	

	Bài 5 (… điểm)
	
	

	
	
	

	Bài 6 (… điểm)
	
	

	Câu 7 (0,5 điểm)
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